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MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG
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TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24202715076  Lê Thị Uyển  Nhi 02/05/2000
Thừa Thiên

Huế
27SSC1

2 24202204742  Nguyễn Trần Anh  Thư 14/02/2000 Gia Lai 27SYC1

3 24207213658  Võ Béc  Ti 07/11/2000 Quảng Nam 27SYC1

4 24202204283  Nguyễn Hà Mai  Trang 10/06/2000 Quảng Nam 27SYC1

5 24203101530  Cao Thị Huyền  Trang 08/10/2000 Quảng Bình 27SYC1

6 24212201111  Huỳnh Quốc  Trung 20/08/2000 Quảng Ngãi 27SYC1

7 24207115401  Trần Thị Tú  Uyên 17/08/2000 Đà Nẵng 27SYC1

8 24202207634  Cù Thị Hồng  Vân 15/03/2000 Đắk Lắk 27SYC1

9 24203104317  Nguyễn Thị Cẩm  Vân 14/11/2000 Nghệ An 27SYC1

10 24203208406  Hà Thị Thiều  Xinh 06/03/2000 Quảng Nam 27SYC1

11 24207108203  Phan Hạnh  Linh 20/10/2000 Đà Nẵng 27THT3

12 25202605094  Hồ Thị  Mến 14/04/2001 Quảng Nam 27THT3

13 24202208270  Võ Thị Phước  Mỹ 20/04/2000 Quảng Nam 27THT3

14 24205102918  Mai Thị Bé  Nhỏ 12/09/2000
Thừa Thiên

Huế
27THT3

15 24202501642  Trần Thị Cẩm  Ny 04/04/2000
Thừa Thiên

Huế
27THT3

16 24202502245  Lê Thị  Oanh 21/04/2000 Quảng Nam 27THT3

17 24207115046  Nguyễn Minh  Phương 28/03/2000 Đà Nẵng 27THT3

18 24205203662  Lê Thị Băng  Tâm 08/10/2000 Quảng Nam 27THT3

19 24205115893  Nguyễn Thị  Thương 06/07/2000 Bình Định 27THT3

20 24207215724  Lê Thị Cẩm  Tiên 05/05/2000 Quảng Nam 27THT3

21 24207202980  Nguyễn Thị Như  Trâm 12/11/2000 Quảng Nam 27THT3

22 24207104522  Lê Thị Quang  Uyên 19/01/2000 Đà Nẵng 27THT3

23 24203202231  Hồ Thị Diễm  Vy 17/06/2000 Quảng Ngãi 27THT3

24 24207214982  Nguyễn Phan Hoàng Yến 28/04/2000 Lâm Đồng 27THT3
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1 24202706129  Văn Thị Thu  Trang 19/02/2000 Đà Nẵng 27SSC1

2 24218616358  Vũ Duy  Lương 31/08/2000 Đắk Lắk 27SYC1

3 24207101370  Lê Thị Vi  Na 01/01/2000 Quảng Nam 27SYC1

4 24212205150  Nguyễn Thành  Nam 25/02/2000 Đà Nẵng 27SYC1

5 23207110371  Ngô Thị Kim  Ngân 20/02/1999 Đà Nẵng 27SYC1

6 24202201014  Nguyễn Phạm Kim  Ngân 09/03/2000 Bình Định 27SYC1

7 23207110372  Trần Hoàng Tú  Nguyên 26/10/1999 Đà Nẵng 27SYC1

8 24207211874  Thân Thị Ánh  Nguyệt 17/11/2000 Quảng Nam 27SYC1

9 24207101141  Đào Thị  Nhài 09/10/2000 Quảng Bình 27SYC1

10 24207212931  Sơ Thị Thanh  Tâm 16/10/2000 Quảng Nam 27SYC1

11 23207110370  Phùng Thị Bích  Thảo 27/04/1999 Đà Nẵng 27SYC1

12 24202515302  Trần Phương  Thảo 23/03/2000 Đà Nẵng 27SYC1

13 23207111364  Đặng Hiền Tuyết  Nhi 25/10/1999 Đà Nẵng 27TBN4

14 24202102469  Nguyễn Thị Phương  Nhi 21/09/2000 Quảng Trị 27TBN4

15 24202100114  Lưu Thị  Như 21/04/1999 Đắk Lắk 27TBN4

16 24202105849  Võ Thị Thanh  Tâm 24/07/2000 Quảng Ngãi 27TBN4

17 24202107886  Trần Thị Minh  Tâm 04/10/2000 Quảng Nam 27TBN4

18 24217207817  Lê Trung  Thành 21/08/2000 Đà Nẵng 27TBN4

19 25202407678  Phạm Thị Kim  Thúy 27/09/2001 Quảng Ngãi 27TBN4

20 24202107353  Lê Thị  Thùy 10/03/2000 Đà Nẵng 27TBN4

21 24217103725  Võ Thanh  Tín 07/12/2000 Quảng Nam 27TBN4

22 2226261255  Trương Thị Phương  Trâm 01/04/1994 Quảng Nam 27TBN4

23 24212106031  Nguyễn Quốc  Tuấn 10/04/2000 Quảng Bình 27TBN4

24 24202702660  Trần Thị Kim  Ty 09/05/2000 Quảng Ngãi 27TBN4

25 24203204239  Đỗ Trần Khánh  Vân 18/12/2000 Đà Nẵng 27TBN4
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